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1. Mở đầu

Hiện nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng như 
nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới đang nghiên cứu 
phương án xử lý các chất thải vừa đảm bảo an toàn môi 
trường vừa tiết kiệm chi phí. Một số phương án tái sử 
dụng xúc tác FCC thải đã được triển khai thương mại hóa 
trên thế giới như: 

- Tách từ để tái sử dụng một phần xúc tác FCC thải 
bằng công nghệ của MagnaCat và MCat Service được áp 
dụng tại Mỹ, Nhật Bản…; 

- Tái sử dụng xúc tác FCC thải như nguyên liệu sản 
xuất xi măng được thực hiện thường xuyên tại các nhà 
máy như: Boral (Úc), Holcim (Mỹ), Oman đã đưa xúc tác 
FCC thải vào dây chuyền sản xuất xi măng như một nguồn 
nguyên liệu thay thế với tỷ lệ xúc tác trong nguyên liệu từ 
0,5 - 5% khối lượng [1 - 3];

- Phối trộn xúc tác FCC thải để sản xuất bê tông nhựa 
đường đã được triển khai ở một số nhà máy chủ yếu ở 
châu Âu;

- Phối trộn để sản xuất gạch đất sét nung; 

- Phương án trộn sống xúc tác FCC thải như một 
thành phần phụ gia khoáng cho xi măng và các sản phẩm 
dẫn xuất như: hồ, vữa, bê tông… Giải pháp này được đầu 
tư nghiên cứu ở các nước đang phát triển ở khu vực châu 
Á [4 - 7] với tỷ lệ thay thế xi măng bằng xúc tác FCC thải từ 
5 - 15% khối lượng. 

Ở Việt Nam, một thử nghiệm (do Công ty TNHH MTV 
Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR đầu tư, Đại học Bách khoa 
Hà Nội thực hiện tại trạm nghiền clinker của Công ty CP 
Xi măng Bỉm Sơn tại Quảng Ngãi) đã đánh giá khả năng 
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Tóm tắt

Bài báo đánh giá một số giải pháp tái sử dụng xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, trong đó chú trọng 

các phương án làm vật liệu xây dựng để đảm bảo chất thải được xử lý triệt để và lâu dài. Kết quả thử nghiệm và khảo sát 

thực tế cho thấy các phương án khả thi về mặt kỹ thuật, công nghệ và quy mô công suất tại Việt Nam được sắp xếp theo 

thứ tự ưu tiên về lượng tiêu thụ tối đa xúc tác FCC thải như sau: nguyên liệu sản xuất xi măng (20 - 200 tấn/ngày), phụ gia 

hoạt tính pozzolan (> 15 tấn/ngày), gạch đất sét nung (15 tấn/ngày), gạch không nung (11 - 17 tấn/ngày). 

Từ khóa:  Xúc tác FCC thải, tách từ, tái sử dụng, vật liệu xây dựng, nhựa đường, gạch không nung, gạch đất sét nung.

phối trộn xúc tác FCC thải như phụ gia khoáng. Kết quả 
cho thấy sản phẩm xi măng thương mại tạo thành từ quá 
trình trộn và nghiền 5% xúc tác FCC thải (như một loại phụ 
gia khoáng) với clinker và thạch cao cũng có chất lượng 
tương đương với xi măng portland Bỉm Sơn mác PCB 40, 
đồng thời không gây rò rỉ kim loại và đáp ứng các tiêu 
chuẩn môi trường. Một dây chuyền quy mô nhỏ khác của 
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) sản xuất gạch 
bê tông xi măng (gạch không nung) từ xúc tác FCC thải 
cho thấy khả năng phối trộn đến 35% xúc tác FCC trong 
hệ cấu tử. Ngoài ra, có một số nghiên cứu quy mô nhỏ tại 
Việt Nam như tái sử dụng xúc tác FCC thải để cracking dầu 
nhờn thải [8] hay nhựa thải [9], tuy nhiên chỉ dừng ở quy 
mô nhỏ chưa phát triển thành công nghệ. Bài báo đánh 
giá các phương án đã triển khai thực tế trên thế giới để 
đưa ra giải pháp xử lý xúc tác FCC thải cho Nhà máy Lọc 
dầu Dung Quất, trong đó tập trung vào các phương án về 
tái chế vật liệu xây dựng như sản xuất xi măng và dẫn xuất 
từ xi măng, gạch đất sét nung.

2. Thực nghiệm 

Trên cơ sở tài liệu về các phương pháp xử lý xúc tác 
FCC thải được áp dụng phổ biến trên thế giới, nhóm tác 
giả chọn lọc và tập trung nghiên cứu các phương pháp 
có tính khả thi cao về công nghệ, có khả năng ứng dụng 
nhanh tại Việt Nam. Các phương pháp này sẽ được thử 
nghiệm tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành và các 
công ty vật liệu xây dựng để đưa ra số liệu tin cậy. Phương 
pháp thực nghiệm chủ yếu gồm: xác định thành phần 
hóa học bằng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X (XRF) 
theo ASTM D7085, các tính chất hóa lý như phân bố kích 
thước hạt theo ASTM D4464, diện tích bề mặt theo ASTM 
D3663 và một số tính chất khác theo tiêu chuẩn vật liệu 
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xây dựng của Việt Nam như TCVN 6882 về Phụ gia khoáng 
cho xi măng, TCVN 3118 về Bê tông nặng - phương pháp 
xác định cường độ nén và TCVN 3119 về Bê tông nặng - 
phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn, TCVN 1451 
về Gạch đặc đất sét nung. Sau khi xác định số liệu về thử 
nghiệm, nhóm tác giả đã khảo sát thực tế để tìm hiểu quy 
mô và khả năng xử lý xúc tác thải cho Nhà máy Lọc dầu 
Dung Quất của các đơn vị. Bài viết đưa ra bộ 3 tiêu chí 
dùng để đánh giá các phương án gồm:

- Đặc tính kỹ thuật: đánh giá sự phù hợp về đặc tính 
hóa lý của xúc tác FCC thải và các yêu cầu đặc trưng cơ 
bản của vật liệu tái sử dụng thông qua các thử nghiệm;

- Tính khả thi về công nghệ: xem xét phương án đã 
triển khai ở quy mô công nghiệp để đảm bảo khả thi về 
công nghệ thông qua tổng quan thế giới và tình hình thực 
tế Việt Nam;

- Quy mô công suất tiêu thụ: phương án khả thi cần 
đáp ứng tối thiểu 15 tấn/ngày dựa trên lượng thải của Nhà 
máy Lọc dầu Dung Quất.

Xúc tác FCC được thải ra sau khi đã qua thiết bị tái 
sinh thứ nhất và một phần nhỏ bụi xúc tác thải ra ngoài 
sau khi qua thiết bị lọc bụi tĩnh điện. Một số tính chất xúc 
tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được trình 
bày trong Bảng 1.

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá phương án làm nguyên liệu cho nhà máy 

xi măng

3.1.1. Đặc tính kỹ thuật

Thành phần hóa học của xi măng thường biến đổi 
trong khoảng rộng gồm: CaO (40 - 60% khối lượng), SiO2 
(35 - 40% khối lượng), Al2O3 (5 - 20% khối lượng) [10]. 
Thành phần của xúc tác FCC với SiO2 (40 - 60% khối lượng) 
và Al2O3 (35 - 55% khối lượng) phù hợp để đưa vào nhà 
máy xi măng. Ngoài ra, lò đốt xi măng còn được coi là thiết 
bị hữu hiệu để xử lý nhiều loại chất thải của các nhà máy 
lọc dầu hoặc các nhà máy khác nhằm giải quyết vấn đề 
môi trường. Tuy nhiên, các nhà máy xi măng cũng có yêu 
cầu riêng về thành phần tạp chất trong chất thải có thể 
ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, xúc tác FCC thỏa mãn các 
điều kiện để có thể xử lý trong lò nung của Nhà máy Xi 
măng Holcim (Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam). 
Xúc tác FCC thải có thể đưa vào các dây chuyền sản xuất xi 
măng do công nghệ lò đốt hiện nay rất phát triển và tỷ lệ 
đưa vào lò đốt xi măng rất thấp.

3.1.2. Tính khả thi về công nghệ

Trên thế giới, có 3 công ty lớn gồm: Boral (Australia), 
Holcim (Mỹ), Amita (Nhật Bản) đã thương mại phương 
pháp đưa xúc tác FCC thải vào sản xuất xi măng với lượng 
xúc tác phối trộn 0,5 - 5%, còn lại thành phần chủ yếu là đá 
vôi (~75%) và khoáng sét [3, 11]. Tại Việt Nam, phương án 
này hoàn toàn khả thi về công nghệ do đã có nhiều nhà 
máy xi măng như Holcim và một số nhà máy khác, trong 
đó sử dụng công nghệ hiện đại của nước ngoài. Tuy nhiên 
do vấn đề xử lý xúc tác FCC thải của nhà máy lọc dầu còn 
khá mới đối với các nhà máy xi măng nên các nhà máy này 
cũng cần có thời gian chuẩn bị để có thể tiêu thụ chất thải 
này của nhà máy lọc dầu. 

3.1.3. Quy mô công suất 

Với tần suất thải xúc tác FCC của Nhà máy Lọc dầu 
Dung Quất trên 15 tấn/ngày, tỷ lệ xúc tác bổ sung vào 
nguyên liệu trong dây chuyền xi măng khoảng 0,5 - 5% 
khối lượng thì công suất của các nhà máy xi măng phải 

Tính chất của xúc tác thải Giá trị 
C (% khối lượng) 0,2 

SiO2 (% khối lượng) 40 - 65 
Al2O3 (% khối lượng) 30 - 55 
Fe2O3 (% khối lượng) 0,38 - 0,8 
CaO (% khối lượng) 0,2 - 0,5 
Na2O (% khối lượng) 0,16 - 0,24 
K2O (% khối lượng) 0,05 

V (ppm) 800 - 1.100 
Ni (ppm) 5.000 - 6.000 

Kích thước hạt trung bình (μm) 88 
Diện tích bề mặt (m2/g) 120 - 150 

Bảng 1. Tính chất xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Bảng 2. Điều kiện đối với chất thải khi đưa vào lò đốt xi măng 

(theo Nhà máy Xi măng Holcim)

Chỉ 
tiêu 

Đơn 
vị 

Giới hạn của 
Nhà máy Xi 

măng Holcim 

Tính chất xúc tác 
FCC thải của Nhà 

máy Lọc dầu 
Dung Quất 

Đánh 
giá 

pH % 4 - 12 6 - 8 Đạt 
Sb ppm < 1.000 < 100 Đạt 
Cu ppm < 1.000 30 Đạt 
Pb ppm < 1.000 300 Đạt 
Zn ppm < 15.000 30 Đạt 
Cl % <3 0 Đạt 
S % <3 0 Đạt 
Fl % <1 0 Đạt 

Hg ppm <10 0 Đạt 
Tl Ppm <50 0 Đạt 
As Ppm <100 0 Đạt 
Cr ppm <1.000 0 Đạt 
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đạt khoảng 90.000 - 900.000 tấn/năm. Đa số nhà máy xi măng tại Việt 
Nam hiện nay có công suất lớn, có khả năng tiêu thụ xúc tác FCC thải 
của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đặc biệt, 2 nhà máy sản xuất xi măng 
mới ở khu vực miền Trung là Đồng Lâm (Huế) và Thạch Mỹ (Quảng Nam) 
có công suất 1,2 triệu tấn/năm, nằm trong bán kính 200km từ Nhà máy 
Lọc dầu Dung Quất. Với tỷ lệ sử dụng xúc tác thải từ 0,5 - 5% khối lượng 
thì mỗi nhà máy xi măng này có thể tái chế được 20 - 200 tấn xúc tác 
thải/ngày, đạt tiêu chí về quy mô công suất.

3.2. Đánh giá phương án làm vật liệu hoạt tính pozzolan

3.2.1. Đặc tính kỹ thuật

Vật liệu có hoạt tính pozzolan là vật liệu bổ sung vào xi măng, giúp 
xúc tiến quá trình đông kết khi tạo các s ản phẩm cuối như: hồ, vữa, bê 
tông (điển hình là bê tông tươi, bê tông đúc sẵn, gạch không nung…). 
Đây là phụ gia không thể thiếu trong quá trình sản xuất vật liệu xây 
dựng. Clinker sau khi nung được nghiền mịn và bổ sung phụ gia, chủ 
yếu gồm: thạch cao (nhằm tăng thời gian nung kết), phụ gia khoáng 
hoạt tính (nhằm tăng hoạt tính), chất độn như cát SiO2, đá vôi CaCO3 
(nhằm hạ giá thành sản phẩm). Phụ gia khoáng hoạt tính thường là tro 
xỉ, pozzolan, bột đá vôi, thạch cao, nham thạch, đất sét… [10]. Xúc tác 

FCC thải được sử dụng làm phụ gia khoáng 
cho bê tông đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 
3735:1982 về phụ gia hoạt tính pozzolan. 

Kết quả so sánh tính chất của xúc tác 
FCC thải với phụ gia hoạt tính theo TCVN 
3735:1982 (Bảng 3) cho thấy có thể sử dụng 
xúc tác FCC thải làm bột khoáng pozzolan. 
Tuy nhiên, để định lượng  xúc tác thải có thể 
đưa vào sản phẩm cuối là vữa hay bê tông 
cần có các thí nghiệm phối trộn theo cấp 
phù hợp với các mác xi măng/bê tông chuẩn.

Để xác định tỷ lệ xúc tác FCC thải có thể 
pha trộn để thay thế xi măng trong các sản 
phẩm dẫn xuất từ xi măng như bê tông, hay 
gạch block (còn gọi là gạch bê tông/gạch 
không nung), các cấp phối thử nghiệm bê 
tông mác 25MPa và 45MPa đã được thiết kế 
để thay thế xi măng bằng xúc tác FCC thải 
với tỷ lệ từ 5 - 25% khối lượng. Tính chất sản 
phẩm bê tông về độ bền nén được đánh giá 

Chỉ tiêu Phụ gia hoạt tính Xúc tác FCC thải Kết luận 
Độ hút vôi Mạnh ( > 100) 145,26 (mạnh) Đạt 

Thời gian kết thúc đông kết của mẫu vữa (giờ) ≤ 96 Tối đa 235 phút Đạt 
Khả năng chịu nước của mẫu chế tạo từ vữa vôi pozzolan > 3 > 3 Đạt 

Độ ẩm của pozzolan tự nhiên (% khối lượng) ≤ 10 5 - 8 (*) Đạt 

Bảng 3. Đánh giá đặc tính xúc tác FCC và vật liệu phụ gia hoạt tính

(*): 3 ngày bảo quản trong bao bì chống nước

Hình 1. Dây chuyền sản xuất xi măng Amita tận dụng phế thải. Nguồn: Amita

 Tro bay/
xỉ/bùn thải 

Nguyên liệu 
đầu vào

Vỏ cao su/nhựa 
thải/bùn thải

Dầu thải/nhựa 
thải

Nguyên liệu đầu vào 
(có nhiệt trị cao)

Clinker
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sau 3 ngày, 7 ngày, 28 ngày. Sau 28 ngày, độ bền của mẫu 

bê tông ổn định không đổi, do đó có thể coi là độ bền cuối 

của mẫu. Hình 2 cho thấy cường độ uốn và nén của mẫu 

bê tông tái chế sau 28 ngày có khoảng tối ưu, với bê tông 

mác cao 45Mpa và mác thấp 25MPa thì tỷ lệ tối ưu tương 

ứng là 10% khối lượng và 15% khối lượng xúc tác FCC thải 

thay cho xi măng trong cấp phối, tỷ lệ này tương đồng với 

một số nghiên cứu khác trên thế giới [4 - 7]. Khi đó, độ bền 

nén của bê tông chứa xúc tác thải tăng từ 4 - 12% so với 

mẫu đối chứng. 

Như vậy có thể kết luận với tỷ lệ tối ưu 10 - 15% khối 

lượng thay thế xi măng, tương ứng với tỷ lệ trong tổng 

thành phần phối trộn của mẫu bê tông là khoảng 1,2 - 

1,4% khối lượng, thì xúc tác FCC có thể được sử dụng như 

phụ gia hoạt tính pozzolan, nhằm tạo ra các sản phẩm dẫn 

xuất từ xi măng như các loại bê tông, gạch block (gạch 

không nung) với độ bền cải thiện.

3.2.2. Tính khả thi về công nghệ

Kết quả các nghiên cứu trên thế giới khá đồng nhất, 
cho thấy tiềm năng lớn khi sử dụng xúc tác FCC thải như 
phụ gia hoạt tính pha trộn xi măng, làm tăng độ bền của 
hồ hay vữa [12 - 14] hoặc có thể thay thế xi măng trong 
cấp phối bê tông theo tỷ lệ 5 - 15% [4 - 7, 15]. Xi măng tái 
chế đảm bảo tính chất theo tiêu chuẩn ASTM C150 và tiêu 
chuẩn môi trường, có thể gia tăng 20% độ bền nén so với 
mẫu không có chứa xúc tác FCC [6, 16].

Các dây chuyền chế biến pozzolan từ đá hoặc các vật 
liệu pozzolan tự nhiên khác tại Việt Nam có thể sử dụng 
xúc tác FCC thải do xúc tác này đáp ứng các tính chất của 
vật liệu pozzolan thông thường và do đó sẽ không có sự 
giới hạn về công nghệ. Thực tế khảo sát cho thấy tại khu 
vực lân cận Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có Công ty Sản 
xuất Vật liệu Pozzolan IDICO hay Nhà máy Xi măng Vạn 
Tường, sản xuất phụ gia từ các vật liệu pozzolan tự nhiên 
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Hình 2. Độ bền nén tương đối của mẫu bê tông mác 25MPa và 45MPa chứa xúc tác FCC thải

TT Nhà máy  Địa điểm Lĩnh vực sản xuất Công suất 
Khả năng tiêu 

thụ xúc tác FCC 
thải (tấn/ngày) 

1 Nhà máy Xi măng Vạn Tường Quảng Ngãi Phụ gia pozzolan 100.000 tấn/năm > 15 
2 Công ty CP Bê tông Hòa Cầm Đà Nẵng Bê tông 2.400 m3/20 giờ/ngày 22,5 
3 Nhà máy sản xuất bê tông Quảng Ngãi Quảng Ngãi Bê tông  < 5 
4 Công ty CP Bê tông Ly tâm Dung Quất Quảng Ngãi Bê tông  < 5 
5 Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama  Quảng Ngãi Gạch không nung 2 triệu viên/năm 5  

6 Nhà máy sản xuất gạch không nung Phú Điền Quảng Ngãi Gạch không nung 470 tấn nguyên 
liệu/ngày 6,6 

7 
Nhà máy sản xuất gạch không nung Hoàng 
Hồng  Đà Nẵng Gạch không nung 135 triệu viên/năm 17 

8 Công ty TNHH MTV Sản xuất Nguyên Tâm Quảng Nam Gạch không nung 25 triệu viên/năm 3  

9 
Nhà máy sản xuất gạch không nung Nhơn 
Tân (Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại 
GMT) 

Bình Định Gạch không nung 20 triệu viên/năm ~ 3 

35.000 m3/năm
70 m3/ngày

Bảng 4. Quy mô công suất tiêu thụ xúc tác FCC thải của một số đơn vị tiềm năng
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(như đá pozzolan) bằng cách nghiền nhỏ, sấy khô và phối 
trộn với các phụ gia khác. Ngoài ra, Công ty CP Cơ khí Lắp 
máy Lilama (EMC) tại Quảng Ngãi đã đưa xúc tác FCC vào 
dây chuyền sản xuất gạch block (hay gạch bê tông với 
công suất 5 tấn xúc tác/ngày). Công ty Bê tông ly tâm Thủ 
Đức có thỏa thuận đồng ý tiêu thụ xúc tác FCC thải để đưa 
vào dây chuyền sản xuất bê tông đúc sẵn do xúc tác giúp 
cải thiện độ bền của sản phẩm. Do đó, phương án này khả 
thi về mặt công nghệ để có thể triển khai quy mô lớn tại 
Việt Nam cho các nhà máy sản xuất vật liệu pozzolan, bê 
tông và gạch không nung.

3.2.3. Quy mô công suất

Ở phương án này, nếu đưa trực tiếp xúc tác thải vào 
sản phẩm cuối (bê tông, gạch không nung...) với vai trò 
thay thế một phần xi măng thì xúc tác FCC chỉ có thể đưa 
vào với tỷ lệ 1,4% khối lượng như kết quả thực nghiệm 
trên. Các tính toán sơ bộ cho thấy lượng xúc tác FCC thải 
tối đa mà các nhà máy vật liệu xây dựng có thể xử lý được 
thể hiện trong Bảng 4.

Kết quả khảo sát thực tế tại khu vực lân cận Nhà máy 
Lọc dầu Dung Quất cho thấy có 3 cơ sở có thể đáp ứng yêu 
cầu xử lý toàn bộ xúc tác FCC thải (trên 15 tấn/ngày). Do 
đó, BSR cần làm việc với đơn vị có công suất lớn nhất này 
để đàm phán về dịch vụ xử lý.

- Khả năng làm vật liệu pozzolan: Công ty Sản xuất 
Vật liệu Pozzolan IDICO hay Nhà máy Xi măng Vạn Tường 
(sản phẩm là phụ gia cho xi măng và bê tông đầm lăn 
từ mỏ pozzolan núi Đầu Voi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi) có khả năng tiêu thụ trên 15 tấn xúc tác FCC 
thải/ngày.

- Khả năng làm phụ gia phối trộn bê tông: Công ty 
CP Bê tông Hòa Cầm có khả năng tiêu thụ 22,5 tấn xúc tác 
FCC thải/ngày. Một số nhà máy khác có khả năng tiêu thụ 
xúc tác thải thấp do công suất nhỏ. 

- Khả năng làm gạch không nung: Dây chuyền sản 
xuất gạch không nung của Công ty CP Đầu tư Hồng Hoàng 
Hồng (Đà Nẵng) có khả năng tiêu thụ 17 tấn xúc tác FCC 
thải/ngày. Ngoài ra, tại khu vực lân cận có một số nhà máy 
sản xuất gạch không nung với công suất nhỏ.

3.3. Đánh giá phương án tái sử dụng làm gạch đất sét nung

3.3.1. Đặc tính kỹ thuật

Thành phần chủ yếu của gạch đất sét nung gồm đất 
sét, ngoài ra có các phụ gia trợ cháy và phụ gia cơ lý khác. 
Đất sét và xúc tác FCC thải có thành phần hóa học khá 
tương đồng: hàm lượng SiO2 tương ứng là 60% khối lượng 
và 40 - 60% khối lượng, hàm lượng Al2O3 tương ứng là 22% 
khối lượng và 35 - 55% khối lượng. Đánh giá chất lượng 
sản phẩm gạch đất sét nung sau khi pha trộn xúc tác FCC 
cho thấy ảnh hưởng tích cực của xúc tác FCC lên độ bền 
của gạch. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ xúc tác thải 
có thể thay thế trong gạch lên đến 20% vẫn đáp ứng độ 
bền nén của gạch, tuy nhiên chỉ ở 5% gạch mới có độ hút 
nước < 16% đạt tiêu chuẩn TCVN 1451:1998 về Gạch đặc 
đất sét nung (Bảng 5). Có thể kết luận về đặc tính kỹ thuật, 
xúc tác FCC thải phù hợp để sản xuất gạch đất sét nung.

3.3.2. Tính khả thi về công nghệ

Công nghệ đưa xúc tác FCC thải vào sản xuất gạch đất 
sét nung đã được triển khai quy mô lớn ở châu Âu (Hà Lan) 

Bảng 6. Tổng hợp công suất tiêu thụ xúc tác thải của các phương án khả thi

Chỉ tiêu 
Tỷ lệ trộn xúc tác FCC (% khối lượng) 

0 5 10 15 20 25 30 

Độ bền  nén (MPa) 18,47 19,1 19,79 24,22 19,25 16,43 10,53 
Độ hút nước (% khối lượng) 14,61 15,5 17,57 21,52 25,72 27,58 27,10 
Độ hút nước tối đa theo tiêu chuẩn (% khối lượng) 16 16 16 16 16 16 16 
Độ bền nén (MPa)  15 15 20 15 15 10 
Kết luận  Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Bảng 5. Tính chất gạch tái chế từ xúc tác FCC thải

TT Phương án 
Tỷ lệ phối trộn khuyến cáo 

(% khối lượng) 
Tổng khối lượng tiêu thụ tối đa  

của phương án (tấn xúc tác/ngày) 
1 Nguyên liệu sản xuất xi măng 0,5 - 5 40 - 400 
2 Phụ gia hoạt tính pozzolan   

2.1 Vật liệu pozzolan  - > 15 
2.2 Phụ gia cho bê tông 10 - 15 32,5 
2.3 Gạch không nung 10 - 15 34,6 
3 Sản xuất gạch đất sét nung 5 30 
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và châu Á. Báo cáo khảo sát tại châu Âu [3] cho thấy có 
rất nhiều nghiên cứu tái sử dụng xúc tác FCC thải để sản 
xuất gạch nung (red brick), đặc biệt Hà Lan đã sản xuất 
thử nghiệm với tỷ lệ thay thế xúc tác FCC thải 5%. Kết quả 
cho thấy chất lượng gạch tái chế đáp ứng tiêu chí kỹ thuật 
và môi trường. V, Ni và Sb là 3 kim loại còn lại trong gạch 
thành phẩm nhưng không ảnh hưởng đến môi trường 
[3]. Ngoài ra, Chou và cộng sự [17] đã nghiên cứu sử dụng 
phương pháp ép khuôn và triển khai ở quy mô lớn, công 
suất 2.000 viên/mẻ cho kết quả tốt với hàm lượng xúc tác 
sử dụng là từ 13,5% khối lượng và 27,2% khối lượng. Như 
vậy, tính khả thi về công nghệ của phương án này đã được 
khẳng định trong thực tế.

3.3.3. Quy mô công suất

Công nghệ sản xuất gạch đất sét nung đã quen thuộc 
và có quá trình phát triển lâu dài, do đó việc đưa thêm xúc 
tác vào quy trình sản xuất không phức tạp so với các công 
nghệ khác. Trong lúc gạch đất sét nung còn chiếm phần 
lớn thị trường gạch xây thì phương án đưa vào gạch nung 
này hứa hẹn khả năng ứng dụng tức thì cho nhà máy lọc 
dầu. Các nhà máy gạch đất sét nung trong khu vực dưới 
200km từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (tại Quảng Ngãi, 
Quảng Nam, Đà Nẵng và Bình Định) gồm có khoảng 7 
nhà máy, tuy nhiên đa số là nhà máy nhỏ. Nếu lượng xúc 
tác thải có thể được sử dụng để thay thế vào nguyên liệu 
ban đầu với hàm lượng 5% thì chỉ có Nhà máy gạch Phú 
Điền với công suất tiêu thụ lớn nhất khu vực (250 - 300 tấn 
nguyên liệu/ngày) xử lý được lượng xúc tác thải 15 tấn/
ngày. Và nếu xét tổng 7 nhà máy gạch tại khu vực lân cận 
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, có thể ước tính khả năng 
tiêu thụ làm gạch đất sét nung tổng cộng không quá 30 
tấn/ngày.

4. Kết luận

Các phương án tái sử dụng xúc tác FCC thải khả thi về 
mặt công nghệ và có khả năng tiêu thụ lượng xúc tác đáp 
ứng về công suất (Bảng 6). Trong đó, khả năng tiêu thụ xúc 
tác FCC thải lớn nhất là sử dụng làm nguyên liệu đầu vào 
cho các nhà máy sản xuất xi măng, tiếp theo là phụ gia 
hoạt tính pozzolan để sản xuất ra các loại phụ gia hay phối 
trộn sản xuất bê tông và gạch không nung, có thể sử dụng 
thay đất sét để sản xuất gạch nung.

Xét về lợi ích xã hội và môi trường thì phương án làm 
vật liệu xây dựng giúp làm giảm khai thác nguồn nguyên 
liệu tự nhiên, từ đó giảm lãng phí tài nguyên, đồng thời 
xúc tác sẽ được đưa vào các sản phẩm cuối như gạch, bê 
tông, hạn chế chất thải ra môi trường. 
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Potential pathways for utilisation of spent FCC catalyst 
from Dung Quat refinery

Summary

The paper evaluates some pathways to recycle spent FCC catalyst at Dung Quat Refi nery, with focus on some 

options to thoroughly utilise the spent FCC catalyst in a sustainable way, especially as building material. The results 

of testing in the laboratory and fi eld survey show that the feasible pathways are ranked by spent catalyst recycling 

capacity as follows: raw material for cement production (20 - 200tons/day), pozzolanic material for cement additive 

production (> 15tons/day), clay for red brick production (15tons/day), and cement for concrete block production (11 

- 17tons/day).

Key words: Spent FCC catalyst, magnetic separation, recycle, building material, asphalt, concrete block, red brick.
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